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Quan niệm về đạo đức trong nhân sinh quan Phật giáo thời nhà Trần đã thể hiện hết sức phong phú.
Đây là giai đoạn mà đạo đức của tôn giáo đã hoàn quyện với đạo lý dân tộc để xây dựng nên một
nền tảng đạo đức xã hội. Trong nghiên cứu này tác giả sẽ tập trung làm rõ những vấn đề về mục
đích, lý tưởng, đạo lý làm người, về bổn phận, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức con người.

Tác giả: TS. Vũ Thị Kim Oanh, Trường Đại học Khánh Hòa
Tạp chí Nghiên cứu Phật học Số tháng 3/2024

1. Dẫn nhập

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tag/so-thang-3-2024
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Tháp chùa Phổ Minh (Nam Định) - Ảnh: Minh KhangTrong tư tưởng triết học Phật giáo, nhân
sinh quan được xem là một trong những
nội dung cốt lõi. Nhân sinh quan Phật giáo
thời Trần đóng vai trò vô cùng quan trọng
trong việc hình thành ý thức xã hội.

Phật giáo giai đoạn này đã trở thành quốc
giáo, gắn liền với tinh thần dân tộc. Đạo
đức con người không chỉ xoay quanh việc
tuân  thủ  các  quy  tắc  đạo  đức  truyền
thống mà còn chứa đựng sự hiểu biết sâu
sắc về bản chất của sự tồn tại và mối liên
kết giữa con người và mọi sự vật. Trong tư
tưởng Phật giáo, đạo đức không chỉ dành
riêng cho con người mà còn lan tỏa ra mọi
hình thái của cuộc sống và tất cả các loài.

Nhân sinh quan Phật giáo thời Trần không
chỉ nhấn mạnh vào việc giáo dục và rèn
luyện đạo đức cá nhân mà còn hướng đến
việc giúp đỡ người khác thông qua lòng từ
bi. Điều này không chỉ là một phương tiện
để đạt được sự an lạc cá nhân mà còn là
cách thức để thúc đẩy sự tiến bộ của xã
hội.  Trong bài  viết  này,  tác  giả  sẽ  tập
trung làm rõ quan niệm đạo đức trong
nhân sinh quan Phật giáo thời Trần.

2. Nội dung
Cùng với việc đề cao đạo lý làm người, quan niệm về chuẩn mực đạo đức là một trong những
vấn đề quan trọng trong tư tưởng triết học thời Trần nói chung, trong nhân sinh quan của Phật
giáo thời Trần nói riêng.

Vấn đề đạo đức là một trong những truyền thống văn hóa của dân tộc và được triều Trần đặc
biệt quan tâm hàng đầu, mục đích là hướng đến đào tạo nhân tài ra làm quan cho triều đình,
nhằm duy trì trật tự xã hội, ổn định và xây dựng đất nước bền vững lâu dài.

2.1. Quan niệm về đạo đức theo quan điểm Tam giáo thời Trần
Đạo đức là vấn đề cơ bản nhất của đời sống con người về mặt tinh thần, nó không chỉ định
hình hành vi và quyết định của con người trong xã hội mà còn phản ánh bản chất và giá trị
đích thực của mỗi cá nhân. Đạo đức là bản sắc của con người, là tiêu chuẩn mà mỗi người dựa
vào để đánh giá hành động và quyết định của mình. Nó không chỉ là việc làm theo quy luật
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hay tôn trọng luân lý xã hội mà còn bao gồm cả khía cạnh của lương tâm và trách nhiệm cá
nhân.

Thông qua việc thực hiện đạo đức, con người tạo ra một cộng đồng dựa trên sự tôn trọng, lòng
nhân ái và công bằng. Đạo đức không chỉ là một bộ luật lệ cụ thể mà còn là một triết lý sống,
một hướng dẫn cho con người tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc trong cuộc sống. Nó mở ra cánh
cửa cho sự phát triển tinh thần và lòng nhân từ, giúp con người từ bỏ cái bất thiện, phát huy
thiện tính. Tiếp thu quan niệm đạo đức của Nho giáo với quan điểm về “đạo”, “trung dung”,
“trung hòa”, “Thiên lý” và quan niệm đạo đức của Đạo giáo với quan điểm “đạo” là cái gốc của
đạo đức.

Đạo giáo cho rằng cần xây dựng một xã hội bao gồm những con người ít ham muốn, sống
không danh lợi. Các nhà tư tưởng thời Trần rất quan tâm đến các quan hệ và các chuẩn mực
đạo đức theo quan điểm của Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo. Họ đã tiếp thu những khía cạnh
tích cực của tam giáo trên cơ sở truyền thống đạo đức luân lý của dân tộc Việt Nam để tạo
nên một nhân sinh quan đặc sắc.

Quan niệm về đạo đức của Phật giáo thời Trần bao hàm rất nhiều nội dung, tuy nhiên nó lại
được nhấn mạnh trong một chữ tâm. Tâm được xem là phạm trù căn bản nhất của triết lý
thiền tông Việt Nam nói chung, của thiền học Phật giáo thời Trần nói riêng.

Các nhà tư tưởng thiền học thời Trần xem tâm là nguồn gốc, chi phối xuyên suốt quá trình tu
tập của con người. Tâm dẫn đầu các pháp và cũng do tâm tạo ra thiện ác, tâm có mặt rong
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trần Thái Tông cho rằng cái tâm ban đầu của chúng sinh là trong sáng, nguyên sơ nên ông
đưa ra quan niệm là tâm hư không, từ tâm này mà thiện ác được sinh ra, phàm thánh được
hiện tiền, Trần Thái Tông viết: “Niệm Phật là điều khởi dậy do tâm. Tâm khởi dậy điều thiện
tức là ý nghĩ thiện... Tâm khởi dậy điều ác tức là nghĩ ác”(1).

Vì vậy, theo Trần Thái Tông quá trình tu đạo cũng chính là để trở về với bản tâm trong trắng,
nguyên xưa của mỗi chúng sinh, xóa hết mọi vô minh, mọi ý nghĩ nảy sinh nghiệp ác, đạt đến
trạng thái hư, không… Cho nên Quốc sư Trúc Lâm nói với Trần Thái Tông rằng: “Bản tâm tức là
Phật”, Phật vốn là tâm ta: “Núi vốn không có Phật, Phật ở ngay trong tâm. Tâm lặng lẽ mà
hiểu, đó chính là chân Phật”.(2)

Ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm, tâm là cội nguồn, là đầu mối của tất cả
hiện tượng. Không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả và ở chính nơi tâm mỗi người đều có bồ đề,
tính giác tròn đầy.

Trần Thái Tông rất đề cao cái tâm, ông cho rằng cái tâm là cái cội nguồn, mọi thứ đều quy về
tâm, chỉ do con người phân biệt, đối đãi, phân chia các pháp, nên mọi thứ sinh ra phiền não.
Nếu hiểu rõ bản chất của tâm, thì tất cả đều từ tâm mà sinh từ tâm mà diệt, cho nên trong bài
Rộng khuyên mọi người mở lòng bồ đề, Trần Thái Tông nói người học đạo lúc đầu chưa hiểu,
chưa giác ngộ, nên phân biệt, chia tách Tam giáo. Một khi thấu “đạo” hay giác ngộ chân lý rồi
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thì trực nhận ra các giáo đều bắt nguồn từ “tâm” mà hiện bày, từ “tâm” mà sinh muôn pháp.

Trong khi đó, Tuệ Trung Thượng sĩ đưa ra quan niệm mới gọi là “tâm thể”. Ông cho rằng tâm
thể luôn sẵn có trong bản tính của mỗi người, là nguồn gốc, bản thể của tất cả các pháp, chỉ vì
chúng sinh do nhị kiến và vọng niệm làm lu mờ nên không thấy được “tâm thể” của chính
mình.

Tuệ Trung Thượng sĩ cho rằng bản thể nơi mỗi chúng sinh vốn sáng suốt, không mê mờ; Phật
và chúng sinh đều cùng một “tâm thể”, không có gì khác biệt. Nếu vọng kiến mê mờ thì là
chúng sinh, còn khi giác ngộ bồ đề, giác tính thì là Phật.

Người bình thường cho rằng “thân” là có, sinh tử là thật, nhưng dưới cặp mắt của Tuệ Trung
Thượng sĩ, thì xem “thân” này bản chất vốn “không”, không có “tướng thật”, là vô tướng; sinh
tử cũng chẳng khác; vọng niệm – chân như đều là “không”. Cái mà nhà thiền gọi là “bản thể”,
theo ông đó chỉ là “bản vô tâm vô đạo” hay là “tâm vô”. Không những Trần Thái Tông, Tuệ
Trung Thượng sĩ đều đề cập đến “tâm” con người, mà Trần Nhân Tông cũng quan tâm đến
“tâm”, ông đưa ra quan niệm về tâm tĩnh lặng.

Rõ ràng, quan niệm về đạo đức của Tam giáo như là chuẩn mực đạo đức nhân, lễ, nghĩa,
trung, hiếu của Nho giáo; quan niệm về chữ tâm, Phật trong Phật giáo và phương châm sống
theo “đạo vô vi” trong Lão giáo, là những đức tính căn bản nhất có ảnh hưởng tích cực đến đời
sống đạo đức nhân sinh của nhân dân Đại Việt lúc bấy giờ.

Thời Trần đạo đức của Tam giáo có vai trò rất lớn trong việc đào tạo nhân cách cho con người,
nhằm hoàn thiện con người, hướng con người đến những giá trị tốt đẹp, để phục vụ triều đình,
phục vụ đất nước. Muốn lãnh đạo nhân dân phải lấy đạo đức làm nền tảng, muốn hoàn thành
tốt nhiệm vụ thì phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức, phải thống nhất giữa nói và làm, vì đó
là sức mạnh để quy tụ và lãnh đạo quần chúng nhân dân.

2.2. Phương pháp thực hành đạo đức theo nhân sinh quan Phật giáo thời Trần
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Bảo tháp Am Ngoạ Vân (Quảng Ninh) - Ảnh: Minh
Khang

Trong cuộc sống đời thường việc học tập,
rèn luyện tác phong và soi chiếu lại chính
mình là hết sức cần thiết.

Khi  con  người  có  khả  năng  nhìn  nhận
mình một cách trung thực, họ có thể nhận
biết được điểm mạnh, điểm yếu và những
vấn đề cần cải thiện. Sự học tập không
bao giờ  kết  thúc và là  một  phần quan
trọng trong việc phát triển đạo đức. Tác
phong của một người phản ánh bản chất
và giá trị đạo đức của họ. Con người cần
phải nỗ lực để phát triển bản thân, vượt
qua những giới hạn và khó khăn để trở
thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Cái thiện là cái tốt đẹp, là thái độ, hành vi
của cá nhân đem lại lợi ích cho tất cả mọi
người, phù hợp với yêu cầu của đời sống
xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển
của xã hội.  Các nhà tư tưởng thời Trần
luôn luôn đề cao, quan tâm đến vấn đề
thiện và ác trong việc giáo dục, rèn luyện
đạo đức cho con người.

Trần Thái Tông cho rằng tâm ta chứa đựng “thiện tâm” và “ác tâm”, nếu nhưng ta luôn suy
nghĩ hành động thiện, thì điều ác sẽ không có chỗ để trú ẩn. Cho nên Trần Thái Tông đưa ra
phương pháp lấy giới luật, để ngăn ngừa sự phát triển của suy nghĩ ác, tích trữ những ý niệm
thiện để hoàn thiện đạo đức.

Ông đã viết trong bài Bàn về giới rằng: “… Giới như mặt đất bằng, mọi điều thiện từ đó sinh
ra. Giới như thầy thuốc giỏi chữa được các bệnh. Giới như hạt minh châu, phá vỡ mọi tối tăm.
Giới như thuyền bè, vượt qua bể khổ…”.(3) Trần Thái Tông quan niệm giới chính là giai đoạn
đầu của quá trình phát triển điều thiện, đó là việc giữ gìn năm giới cấm của nhà Phật.

Năm điều giới cấm cơ bản của nhà Phật, Trần Thái Tông xem trọng năm điều này và lấy đó
làm phương pháp chính yếu trong quá trình truyền đạt giáo lý nhà Phật, nhằm mục đích giáo
dục, khuyên răn người đời không nên sát sinh hại vật, tham lam của cải, sắc đẹp, công danh
phú quý, rượu nồng thịt béo, dẫn dắt con người đến những sai phạm. Do đó, giới luật rất cần
thiết cho mọi người, phấn đấu giữ gìn sự đúng đắn, trong sạch của thân tâm, đó cũng là thực
hành đạo đức Phật giáo.

Trần Thái Tông còn khuyên mọi người nên sám hối hàng ngày, để tiêu trừ nghiệp chướng của
mình, gọi là “Lục thì sám hối khoa nghi”. Đó là một trong những phương pháp sám hối nổi
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tiếng trong Phật giáo thời Trần lúc bấy giờ.

Bằng cơ sở tự tâm hòa hợp, thực hành hạnh không nói ly gián, để mỗi người đoàn kết, hòa
hợp, xây dựng mối hòa hảo, trong gia đình, xã hội. Con người cần thận trọng với lời nói của
mình, khi kiểm soát được lời nói thì sẽ giữ được sự hòa hợp, xã hội sẽ bình an.

Trần Thái Tông còn khuyên mỗi người đừng mê vào mùi sắc, vị ngon, mà bỏ quên chốn “cố
hương” cũng vì do nghiệp của mũi căn: “Thường tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào; chẳng thích
chân hương, năm phần thanh tịnh. Xạ lan sực nức, mê mãi kiếm tìm; giới định xông thơm,
chưa từng để mũi”. Chẳng những vậy, Trần Thái Tông còn khuyên con người không nên sát
sinh để tăng trưởng tâm từ, tâm thiện của chính mình.

Gác chuông chùa Quỳnh Lâm (Quảng Ninh) - Ảnh: Minh KhangTất  cả  chúng  sinh  cũng  vì
không làm chủ được nghiệp
sát  sinh,  giết  hại  lẫn  nhau
cho  nên  thế  giới  bất  hòa,
binh  đao  dấy  khởi.  Vì  vậy
Trần Thái  Tông khuyên mỗi
người, nên tích thiện tu tâm,
để mọi nhà an ổn, thiên hạ
thái bình.

Ông  còn  khuyên  con  người
bất  kể già  trẻ,  trai  hay gái
phải tu hành và mở lòng bồ
đề để  thoát  những nỗi  khổ
trong  cuộc  đời:  “Rồng  kia
nghe kinh mà ngộ đạo. Vật
kia  còn  hay  giác  ngộ,  sao
n g ư ờ i  c h ẳ n g  b i ế t  h ồ i
tâm!”.(5)  Đồng  thời,  mọi
người phải nên tích cực làm
việc thiện, từ bỏ việc ác, bố
thí cho kẻ nghèo khó, thương
yêu  mọi  người,  tôn  trọng
phép  nước,  kính  cha  thờ
chúa, mà cá nhân cần phải
thực hành để trở thành người
tốt trong xã hội, giúp ích cho
đời.

Tuệ Trung Thượng sĩ nhấn mạnh vào việc tu dưỡng đạo đức và thực hành điều thiện như một
phương tiện để đạt đến chân lý và hiểu biết sâu sắc về bản thân và vũ trụ. Theo quan niệm
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của Tuệ Trung Thượng sĩ, con đường đến với chân lý và sự giác ngộ không chỉ là việc hiểu biết
về triết lý mà còn là việc thực hành trong đời sống hàng ngày. Việc tu dưỡng đạo đức và sống
một cuộc sống bình dị, thanh đạm là cách để loại bỏ mê lầm và trở nên gần gũi với tâm bản
nguyên của mình.

Bằng cách sống một cuộc sống bình dị và giản đơn, con người có thể tạo ra điều kiện thuận lợi
để tiếp tục tu dưỡng tâm hồn và tìm kiếm sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất của cuộc sống.
Việc thực hành điều thiện và giúp đỡ người khác cũng được coi là một phương tiện quan trọng
trong việc tiến tới giác ngộ. Việc tu luyện đạo đức của mỗi người theo quan niệm của Tuệ
Trung là phải biết tự mình sống hòa hợp, điều gì thiện thì làm, điều gì ác thì tránh xa, không đi
ngược lại quy luật, vận động của thế giới, của tự nhiên. Sống không tách mình ra khỏi cộng
đồng, để đi tìm những điều viễn tưởng, xa xôi, phương pháp tu của ông là nhìn lại chính mình
để rèn luyện, tu sửa nội tâm, diệt trừ dục vọng chính nơi bản thân của mình.

Theo ông, hãy nhìn thẳng vào tâm mình, diệt trừ tham, sân, si, dục vọng, tà kiến mà con người
chưa thể từ bỏ được, cho nên niệm ác phát sinh, niệm thiện mờ tối, con người lên xuống trong
luân hồi sinh tử, thật là uổng phí một kiếp con người. Đây chính là tư tưởng, triết lý hành động,
rèn luyện, tu tập đạo đức theo quan niệm của ông, tránh sáo rỗng, gập khuôn, kinh viện, sống
thực tế với những gì diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.

Nếu như quan niệm về đạo đức của Trần Thái Tông là chú trọng giữ giới, Tuệ Trung Thượng sĩ
chủ trương thiền phá chấp, hành động, thì Trần Nhân Tông quan niệm về đạo đức bằng sự kết
hợp tu luyện, giới, định, tuệ của Phật giáo; đặc biệt là thực hành mười điều thiện, là nền tảng
căn bản của Phật giáo.

Trần Nhân Tông đi khắp nơi để giảng thuyết về “Thập thiện”, giữ gìn năm giới cấm của nhà
Phật. Lấy mười điều thiện làm căn bản để khuyên răn mọi người tu dưỡng đạo đức. Trong Hội
thứ tư, “Cư trần lạc đạo phú”, ông viết: “Chuyển tam độc mới chứng tam thân; đoạn lục căn
nên trừ lục tặc” và “cầm giới hạnh, đoạn ghen tham, chỉn thức ấy là Di Lặc”.(6) Có nghĩa là khi
ta đoạn trừ được tham, sân, si, thì tâm ta thanh tịnh, trong sáng, thiện tâm hiển bày trước
mắt, khi đó chính Phật Di Lặc là mình, không cần phải tìm cầu bên ngoài “ta” và “Phật” bản
tính như nhau.

Con người si mê, chấp ngã, cho nên không thấy được chân tâm, ông viết: “Ắt đã quên thuở
trước Tiêu hoàng; công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi”.(7) Do đó, khi tính si mê, tà
kiến diệt trừ thì chính con người nhận ra bản tính giác ngộ “buông lửa giác ngộ, đốt hoại thảy
rừng tà ngày trước”.(8)

Trần Nhân Tông khuyên con người đừng lọt vào vòng tà đạo, bỏ quên chính đạo, cần phải tu
tập sửa mình, trở về với chính đạo tổ tông “giữ tính sáng, mựa lạc tà đạo; sửa mình học, cho
phải chính tông”.(9) Tà kiến, si mê, vô minh, phiền não bị tiêu diệt thì thân tâm trong sạch,
đạo đức càng sáng “vô minh hết bồ đề thêm sáng; phiền não rồi đạo đức càng say”.(10)

Trần Nhân Tông sống cực kỳ đạo hạnh, giản dị, sống cuộc đời đạo đức trong sạch, giữ gìn thân
tâm, luôn luôn thực hành mười điều thiện. Tu hành theo quan niệm Trần Nhân Tông là sống
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không màng vinh hoa, phú quý, cho nên Ông thường khuyên mọi người trong cuộc sống không
nên xem trọng công danh, không màng phú quý, sống giản dị, thanh bần, chân chất, thanh
đạm để xây dựng nếp sống đạo đức.

Ngoài vấn đề thực hành “mười điều thiện”, Trần Nhân Tông cho rằng cần phải có phương pháp
tu luyện, lấy tu thiền làm nòng cốt, để đạt được trí tuệ, nhằm xoá bỏ mọi vô minh đạt tới giác
ngộ và giải thoát, đó chính là đạo đức cao quý nhất. Muốn đạt được chân lý tối cao của thiện,
chính là tu tập thiền để giác ngộ chân lý.

Tu thiền để đạt đến đạo đức, làm chủ được mọi hành động thiện ác của chính mình, đồng thời
tu tâm dưỡng tánh, để trực nhận được bản lai diện mục của chính mình, thì mọi công đức trở
thành cứu cánh.

Về xã hội, mười điều thiện sẽ xây dựng cho con người thuần lương, nhân hậu, đạo đức. Một xã
hội sẽ đoàn kết mọi người với nhau, bảo vệ cuộc sống cho nhau, đùn bọc giúp đỡ nhau. Đó là
vấn đề mà Trần Nhân Tông nói riêng, Phật giáo thời Trần nói chung, luôn luôn thể hiện sự
đồng nhất tư tưởng lấy con người làm cơ sở, lấy tâm làm chủ thể, thông qua triết lý mười điều
thiện của Phật giáo để xây dựng Phật giáo thời Trần trở thành hình mẫu của đạo đức và giác
ngộ giải thoát.

Quan niệm về đạo đức trong nhân sinh quan Phật giáo thời Trần có sự tiếp thu và kế thừa tư
tưởng của Nho giáo và Đạo giáo, đó là sự dung hợp, hòa đồng của Tam giáo, trong một thể
thống nhất, đoàn kết và phát triển; song, triết lý đạo đức của Trần Thái Tông, Tuệ Trung
Thượng sĩ, Trần Nhân Tông đã ăn sâu vào tâm thức, đạo lý nhân sinh của vua - tôi thời Trần
một cách sâu sắc; góp phần giáo dục những chuẩn mực đạo đức và những quan điểm về con
đường, cách thức tu dưỡng đạo đức cá nhân trong xã hội.

Phật giáo thời Trần lấy việc thực hành “mười điều thiện” làm cơ sở để giáo dục con người.
Những phẩm chất đạo đức này tạo nên một xã hội yên bình, mọi người sống hướng thiện, biết
yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.

3. Thay lời kết
Thời Nhà Trần, quan niệm về đạo đức trong nhân sinh quan Phật giáo đã đóng một vai trò
quan trọng trong việc hình thành và phát triển xã hội.

Được tác động bởi triết lý Phật giáo, con người trong thời kỳ này đã nhận thức rõ ràng về tầm
quan trọng của việc tu dưỡng đạo đức và thực hành những nguyên tắc này trong cuộc sống
hàng ngày.

Đạo đức trong nhân sinh quan Phật giáo thời Nhà Trần đã đóng góp vào việc xây dựng một xã
hội với nền tảng lấy đạo đức làm cơ sở. Bằng việc tu dưỡng đạo đức và thực hành những
nguyên tắc này, con người có thể tìm thấy sự hạnh phúc và ý nghĩa thực sự của cuộc sống và
góp phần vào sự tiến bộ của xã hội.

Tác giả: TS. Vũ Thị Kim Oanh, Trường Đại học Khánh Hòa

https://thuvienhoasen.org/a9027/vu-tru-quan-va-nhan-sinh-quan-phat-giao
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